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  1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu gì để chống lại Liên Xô?


A. Phát động chiến tranh lạnh.
B. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực.


C. Tiến hành bao vây kinh tế.    D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.

  2. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?


A. Liên Xô chế tạo thành công  vệ tinh nhân tạo.


B. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.


C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.


D. Liên Xô đập tan âm mưu. thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.

  3. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám- 1945 là gì?


A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.


B. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính

      C. Giải quyết  những khó khăn về tài chính.   D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt .

  4. Hội nghị thành lập Đảng 3- 2- 1930 đã thông qua?


A. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, và điều lệ(tóm tắt) do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.


B. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.


C. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.


D. Sách lược vắn tắt và điều lệ do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

  5. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì để thực hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?


A. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.

       B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. 

       C. Đưa con người lên mặt trăng   D. Đưa con người lên sao hỏa.

  6. Thời gian tháng 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?


A. Người dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản.
B. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.


C. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản. D. Người dự hội nghị Quốc tế nông dân.

  7. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?


A. 11-1975: Nước cộng hòa nhân dân Ăng- gô- la ra đời.


B. 1994: Nen- xơn- man- đê- la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.


C. 1960: Năm Châu Phi      D. 1962: An- giê- ri được công nhận độc lập.

  8. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử nào?


A. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7-1929).  B. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời(3- 1929).


C. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6- 1929).


D. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).

  9. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?


A. Tất cả các lý do trên.             B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch.                                                                                        

       C. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.   D.  Hậu phương của ta chưa vững mạnh,

 10. Tạm ước ngày 14- 9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào?


A. Chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân ra Bắc.   B. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.

       C.  Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự   D.  Một số quyền lợi về chính trị, quân sự.

  11. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ chương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?


A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.  B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.


C. Mặt trận Việt Minh.
D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

  12. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?. Tại đâu?


A. Tháng 8/1967. Tai Băng Cốc( Thái Lan) .
B. Tháng 9/1976. Tại Ba- li (In- đô- nê- xia).


C. Tháng 8/1976. Tại Gia- các- ta( In- đô- nê- xia).D. Tháng 8/1968. Tại (Băng Cốc- Thái Lan).
  13. Trước ngày 6- 3- 1946, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?


A. Câu A và B đúng.

B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng.


C. Hòa với Tưởng để đánh Pháp.    D. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.

  14. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước và tiến công ta?


A.  Ở Hà Nội thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang.


B. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.


C. Ở Hà Nội thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.


D. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng.

  15. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ chương hòa hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?


A. Tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.


B. Tưởng có bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ.


C. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân tưởng. D. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.

  16. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933), đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?


A. Công nghiệp.
B. Thủ công nghiệp.
C. Xuất khẩu.
D. Nông nghiệp.

  17. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?


A. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.


B. Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước.


C. Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần hai?


D. Phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ.

  18. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?


A. Kháng chiến toàn diện     B. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.


C. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.


D. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Căm- pu- chia.

  19. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?


A. Năm 1918.
B. Năm 1914.
C. Năm 1919.
D. Năm 1916.

  20. Nội dung nào dưới đây gắn liến với Hội nghị thành lập Đảng?


A. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.


B. Thông qua cương lĩnh chính trị của Đảng.


C. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ định của Ban chấp hành trung ương lâm thời.


D. Quyết định lấy tên là Đảng cộng sản Đông Dương.

  21. Trong thời kỳ 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?


A. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).
B. Nhà tù Phú Quốc.


C. Nhà tù Côn Đảo.

D. Nhà tù Hỏa lò (Hà Nội).

  22. Những quốc gia Đông nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945?

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.   B. căm pu chia, Malaixia, Brunay.


C. Inđônêxia, Xinhgapo, Malaixia .


D. Miến điện, Việt nam, philippin.

  23. Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình liên bang Nga như thế nào?


A. Trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.


B. Trở thành quốc gia liên bang liên bang Xô Viết.


C. Trở thành quốc gia kế tục của Liên Xô.


D. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.

  24. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?


A. Còn các lực lượng phản cách mạng trong nước  B. Bọn Nhật đang còn lại tại Việt Nam.


C. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.                                    D. Đế quốc Anh.

  25. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929- 1933) thực dân Pháp đã làm gì?


A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.


B. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.


C. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.


D. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

  26. Phong trào cách mạng 1930- 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?


A. Tháng 1 đến tháng 5- 1930.
B. Tháng 9 đến tháng 10- 1930.


C. Tháng 2 đến tháng 4- 1930.
D. Tháng 8 đến tháng 11- 1930.

  27. Giai cấp tư sản ở Việt Nam bị thực dân Pháp đối xử như thế nào?


A. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.
B. Được thực dân Pháp dung dưỡng.


C. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm. D. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi.

  28. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện lịch sử nào?


A. Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập.


B. Quân giải phóng Lào được thành lập.


C. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập.


D. Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế đối với Lào.

  29. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?


A. Từ 16- 8 đến 19- 12- 1947.
B.  Từ 7- 11 đến 19- 12- 1947.


C. Từ 7- 10 đến 20- 12- 1947.
D. Từ 7- 10 đến 19- 12- 1947.

  30. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?


A. Nguyễn Ái Quốc.
B. Phạm Văn Đồng.
C. Lê Hồng Phong.
D. Nguyễn Văn Cừ.

  31. Đường lối mới trong chủ chương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?


A. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm    B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 


C. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.
D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

  32. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác- sa- va mang tính chất gì?


A. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở Châu Âu.


B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu.


D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.

  33.  Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ chương khi tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?


A. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống hai kẻ tù mạnh.


B. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.


C. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh.


D. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.

  34. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Việt Nam?


A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh lần thứ nhất gây ra.


B. Tất cả các ý trên.    C. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.


D. Để bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

  35. Trong những năm từ 1919- 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?


A.  Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc- xai.


B.  Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng mười Nga.


C.  Nguyễn Ái Quốc thành lập hội liên hiệp thuộc địa.


D. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

  36. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày?


A. 24- 11- 1946    B. 25- 11- 1946 .  C. 23- 11- 1946.  D. 26- 11- 1946.
  37. Chính quyền cách mạng ở Nghệ An- Hà Tĩnh được gọi là chính quyền Xô Viết vì?


A. Chính quyền đầu tiên của công nông.


B. Hình thức của chính quyền theo kiểu nhà nước kiếu mới.


C. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.


D. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô Viết (Nga).

  38. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai?


A. Phạm Văn Đồng. B. Võ Nguyên Giáp.
C. Trường Chinh.
D. Hồ Chí Minh.

  39. Lãnh thụ nào của Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kỳ 1030-1935?


A. Trần Đức Cảnh.
B. Ngô Gia Tự.
C. Lê Hồng Phong.
D. Trần Phú.

  40. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?
A. Mở rộng lãnh thổ.
                                  B. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
C. Duy trì nền hòa bình thế giới.
D. Khống chế các nước khác.
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  1. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?


A. 1962: An- giê- ri được công nhận độc lập.


B. 1994: Nen- xơn- man- đê- la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.


C. 11-1975: Nước cộng hòa nhân dân Ăng- gô- la ra đời.


D. 1960: Năm Châu Phi.

  2. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác- sa- va mang tính chất gì?


A. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


B. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở Châu Âu.


C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu.


D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.

  3. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?


A. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.


B. Liên Xô đập tan âm mưu. thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.


C. Liên Xô chế tạo thành công  vệ tinh nhân tạo.


D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

  4. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?


A.  Từ 7- 11 đến 19- 12- 1947.
B. Từ 16- 8 đến 19- 12- 1947.


C. Từ 7- 10 đến 20- 12- 1947.
D. Từ 7- 10 đến 19- 12- 1947.

  5. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?


A. Duy trì nền hòa bình thế giới.
B. Mở rộng lãnh thổ.


C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
D. Khống chế các nước khác.

  6. Tạm ước ngày 14- 9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp ta quyền lợi trên lĩnh vực nào?


A. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.  B. Chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân ra Bắc.


C.  Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự.
D.  Một số quyền lợi về chính trị, quân sự.

  7. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám- 1945 là gì?


A. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính


B. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

      C. Giải quyết  những khó khăn về tài chính.   D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt .
  8. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?


A. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.
   B. Hậu phương của ta chưa vững mạnh.


C. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch  D. Tất cả các lý do trên.

  9. Lãnh tụ nào của Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kỳ 1930-1935?


A. Lê Hồng Phong.
B. Ngô Gia Tự.    C. Trần Phú.   D. Trần Đức Cảnh.

  10. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?


A. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.


B. Kháng chiến toàn diện.


C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Căm- pu- chia.


D. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.

  11. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ chương hòa hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?


A. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.


B. Tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.


C. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân tưởng.

      D. Tưởng có bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ.

  12. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929- 1933) thực dân Pháp đã làm gì?


A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.    B. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.


C. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.


D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.

  13. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào?. Tại đâu?

A. Tháng 8/1967. Tai Băng Cốc( Thái Lan) .
B. Tháng 9/1976. Tại Ba- li (In- đô- nê- xia).


C. Tháng 8/1976. Tại Gia- các- ta( In- đô- nê- xia).D. Tháng 8/1968. Tại (Băng Cốc- Thái Lan).

  14. Đường lối mới trong chủ chương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?


A. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.
    B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 


C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm  D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

  15. Trước ngày 6- 3- 1946, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?


A. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng.
B. Câu A và B đúng.


C. Hòa với Tưởng để đánh Pháp.    D. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.

  16. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?


A. Bọn Nhật đang còn lại tại Việt Nam.    B. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.


C. Đế quốc Anh.
                            D. Còn các lực lượng phản cách mạng trong nước.

  17. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện lịch sử nào?


A. Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập.


B. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập.


C. Quân giải phóng Lào được thành lập.


D. Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế đối với Lào.

  18. Sau chiến tranh thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu gì để chống lại Liên Xô?


A. Tiến hành bao vây kinh tế.           B. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực.
      C. Phát động chiến tranh lạnh.          D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.

  19. Hội nghị thành lập Đảng 3- 2- 1930 đã thông qua?


A. Sách lược vắn tắt và điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.


B. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.


C. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, và điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.


D. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.

  20. Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình liên bang Nga như thế nào?


A. Trở thành quốc gia kế tục của Liên Xô.


B. Trở thành quốc gia liên bang liên bang Xô Viết.


C. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.


D. Trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.

  21 Thời gian tháng 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?


A. Người dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản.
B. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.

      C. Người dự hội nghị Quốc tế nông dân          .D. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản 
  22. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?


A. Năm 1918.
B. Năm 1919.
C. Năm 1916.
D. Năm 1914.

  23. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Việt Nam?


A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh lần thứ nhất gây ra.


B. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.


C. Để bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.


D. Tất cả các ý trên.

  24. Phong trào cách mạng 1930- 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?


A. Tháng 8 đến tháng 8- 1930.
B. Tháng 9 đến tháng 10- 1930.


C. Tháng 2 đến tháng 4- 1930.
D. Tháng 1 đến tháng 5- 1930.

  25. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933), đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?


A. Công nghiệp.
B. Thủ công nghiệp.
C. Nông nghiệp.
D. Xuất khẩu.

  26. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày?


A. 23- 11- 1946    B. 25- 11- 1946 .  C. 24- 11- 1946.  D. 26- 11- 1946.
  27. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì để thực hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?


A. Đưa con người lên mặt trăng.                                B. Đưa con người lên sao hỏa.


C. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ. D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

  28. Những quốc gia Đông nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945?

A. In đô nê xia, Việt Nam, Lào.   B. căm pu chia, Ma lai xia, Brunay.


C. In đô nê xia, Xinhgapo, Malaixia .


D. Miến điện, Việt nam, philippin.
  29. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước và tiến công ta?


A.  Ở Hà Nội thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang.


B. Ở Hà Nội thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.


C. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng.


D. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.

  30. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?


A. Phạm Văn Đồng.
B. Nguyễn Văn Cừ.
C. Nguyễn Ái Quốc.
D. Lê Hồng Phong.

  31. Trong thời kỳ 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?


A. Nhà tù Hỏa lò (Hà Nội).                                  B. Nhà tù Phú Quốc.


C. Nhà tù Côn Đảo.

   D. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).

  32. Giai cấp tư sản ở Việt Nam bị thực dân Pháp đối xử như thế nào?


A. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.        B. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.


C. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi. D. Được thực dân Pháp dung dưỡng.

  33. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?


A. Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước.


B. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.


C. Phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ.


D. Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần hai?

  34. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử nào?


A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (3- 1929).   B. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7-1929).

C. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).


D. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6- 1929).

  35. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai?


A. Hồ Chí Minh. B. Trường Chinh. C. Phạm Văn Đồng. D. Võ Nguyên Giáp.
  36. Nội dung nào dưới đây gắn liến với Hội nghị thành lập Đảng?


A. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.


B. Quyết định lấy tên là Đảng cộng sản Đông Dương.


C. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ định của Ban chấp hành trung ương lâm thời.


D. Thông qua cương lĩnh chính trị của Đảng.

  37. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ chương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?


A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận Việt Minh.


C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.          D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

  38.  Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ chương khi tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?


A. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.


B. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh.


C. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống hai kẻ tù mạnh.


D. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.

  39. Chính quyền cách mạng ở Nghệ An- Hà Tĩnh được gọi là chính quyền Xô Viết vì?


A. Hình thức của chính quyền theo kiểu nhà nước kiếu mới.


B. Chính quyền đầu tiên của công nông. C. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô Viết (Nga).


D. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.

  40. Trong những năm từ 1919- 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động cửa Nguyễn Ái Quốc?


A.  Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc- xai.


B.  Nguyễn Ái Quốc thành lập hội liên hiệp thuộc địa.


C.  Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng mười Nga.


D. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
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  1. Trong những năm từ 1919- 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?


A. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.


B.  Nguyễn Ái Quốc thành lập hội liên hiệp thuộc địa.


C.  Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng mười Nga.


D.  Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc- xai.

  2. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì để thực hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?


A. Đưa con người lên sao hỏa                      B. Đưa con người lên mặt trăng.


C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. 
      D. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.

  3. Tạm ước ngày 14- 9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào?


A. Chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân ra Bắc  .B.  Một số quyền lợi về chính trị, quân sự.


C. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.
        D.  Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự.

  4. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước và tiến công ta?


A.  Ở Hà Nội thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang.


B. Ở Hà Nội thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.


C. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng.


D. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.

  5. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?


A. Từ 7- 10 đến 19- 12- 1947.
B. Từ 16- 8 đến 19- 12- 1947.


C. Từ 7- 10 đến 20- 12- 1947.
D.  Từ 7- 11 đến 19- 12- 1947.

  6. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày?


A. 24- 11- 1946    B. 25- 11- 1946 .  C. 26- 11- 1946.  D. 23- 11- 1946.
  7. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933), đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?


A. Công nghiệp.
B. Xuất khẩu.
C. Thủ công nghiệp.
D. Nông nghiệp.

  8. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Việt Nam?


A. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam. B. Tất cả các ý trên.


C. Để bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.


D. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh lần thứ nhất gây ra.

  9. Đường lối mới trong chủ chương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?


A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
B. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.


C. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

  10. Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình liên bang Nga như thế nào?


A. Trở thành quốc gia liên bang liên bang Xô Viết. B. Trở thành quốc gia kế tục của Liên Xô.


C. Trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.


D. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.

  11. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu gì để chống lại Liên Xô?


A. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô. B. Phát động chiến tranh lạnh. 
      C. Tiến hành bao vây kinh tế .                                 D. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực.

  12. Những quốc gia Đông nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945?

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.   B. cămpuchia, Malaixia, Brunay.


C. Inđônêxia, Xinhgapo, Malaixia .


D. Miến điện, Việt nam, philippin.
  13. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?


A. Kháng chiến toàn diện.

      B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.


C. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.


D. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Căm- pu- chia.

  14. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám- 1945 là gì?


A. Giải quyết  những khó khăn về tài chính
B. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

      C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính  D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt .
  15. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?


A. 11-1975: Nước cộng hòa nhân dân Ăng- gô- la ra đời.  B. 1960: Năm Châu Phi.


C. 1962: An- giê- ri được công nhận độc lập.


D. 1994: Nen- xơn- man- đê- la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.

  16. Hội nghị thành lập Đảng 3- 2- 1930 đã thông qua?


A. Sách lược vắn tắt và điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.


B. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, và điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.


C. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.


D. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.

  17. Thời gian tháng 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?


A. Người dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản 
      B. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản     C. Người dự hội nghị Quốc tế nông dân          

.     D. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.
  18. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?


A. Năm 1918.
B. Năm 1914.
C. Năm 1919.
D. Năm 1916.

  19. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử nào?


A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (3- 1929).


B. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).


C. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6- 1929).


D. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7-1929).

  20. Trong thời kỳ 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?


A. Nhà tù Côn Đảo.

B. Nhà tù Phú Quốc.


C. Nhà tù Hỏa lò (Hà Nội).
D. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).

  21. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ chương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?


A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận Việt Minh.


C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.  D. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

  22. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?


A. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
B. Khống chế các nước khác.


C. Duy trì nền hòa bình thế giới.
D. Mở rộng lãnh thổ.

  23. Trước ngày 6- 3- 1946, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?


A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp.   B. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.


C. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng     D. Câu A và B đúng.

  24. Giai cấp tư sản ở Việt Nam bị thực dân Pháp đối xử như thế nào?


A. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.
B. Được thực dân Pháp dung dưỡng.


C. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.        D. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi.

  25. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?


A. Liên Xô đập tan âm mưu. thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.


B. Liên Xô chế tạo thành công  vệ tinh nhân tạo.


C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.


D. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.

  26. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929- 1933) thực dân Pháp đã làm gì?


A. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.  B. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.


C. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.


D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.

  27. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?


A. Nguyễn Ái Quốc.
B. Phạm Văn Đồng.
C. Nguyễn Văn Cừ.
D. Lê Hồng Phong.

  28.  Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ chương khi tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?


A. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.


B. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.


C. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống hai kẻ tù mạnh.


D. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh.

  29. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện lịch sử nào?


A. Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập.  B. Quân giải phóng Lào được thành lập.


C. Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế đối với Lào.


D. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập.

  30. Lãnh thụ nào của Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kỳ 1930-1935?


A. Lê Hồng Phong.
B. Trần Đức Cảnh.
C. Ngô Gia Tự.
D. Trần Phú.

  31. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?


A. Còn ác lực lượng phản cách mạng trong nước. B. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.


C. Đế quốc Anh.

     D. Bọn Nhật đang còn lại tại Việt Nam.

  32. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ chương hòa hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?


A. Tưởng có bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ. 

      B. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân tưởng.


C. Tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.


D. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.

  33. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?


A. Hậu phương của ta chưa vững mạnh.
B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch.


C. Tất cả các lý do trên.

D. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.

  34. Phong trào cách mạng 1930- 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?


A. Tháng 8 đến tháng 11- 1930.
B. Tháng 1 đến tháng 5- 1930.


C. Tháng 2 đến tháng 4- 1930.
D. Tháng 9 đến tháng 10- 1930.

  35. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai?


A. Hồ Chí Minh.   B. Phạm Văn Đồng.    C. Võ Nguyên Giáp.
D. Trường Chinh.

  36. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác- sa- va mang tính chất gì?


A. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


B. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu.


C. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở Châu Âu.


D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.

  37. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?


A. Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước.  B. Phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ.


C. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.


D. Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần hai?

  38. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào tại đâu?


A. Tháng 8/1968.Tại Băng Cốc- Thái Lan.
B. Tháng 8/1976.Tại Gia- các- ta (In- đô- nê- xia).

C. Tháng 8/1967.Tại Băng Cốc- Thái Lan .D. Tháng 8/1976.Tại Ba- li (In- đô- nê- xia).
  39. Chính quyền cách mạng ở Nghệ An- Hà Tĩnh được gọi là chính quyền Xô Viết vì?


A. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.


B. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô Viết (Nga).


C. Chính quyền đầu tiên của công nông.


D. Hình thức của chính quyền theo kiểu nhà nước kiếu mới.

  40. Nội dung nào dưới đây gắn liến với Hội nghị thành lập Đảng?


A. Thông qua cương lĩnh chính trị của Đảng. B. Quyết định lấy tên là Đảng cộng sản Đông Dương.


C. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.  D. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ định của Ban chấp hành trung ương lâm thời.
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  1. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?


A. Từ 7- 10 đến 20- 12- 1947.
B. Từ 16- 8 đến 19- 12- 1947.


C.  Từ 7- 11 đến 19- 12- 1947.
D. Từ 7- 10 đến 19- 12- 1947.

  2. Giai cấp tư sản ở Việt Nam bị thực dân Pháp đối xử như thế nào?


A. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi. B. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.


C. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.
             D. Được thực dân Pháp dung dưỡng.

  3. Phong trào cách mạng 1930- 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?


A. Tháng 2 đến tháng 4- 1930.
B. Tháng 9 đến tháng 10- 1930.


C. Tháng 1 đến tháng 5- 1930.
D. Tháng 8 đến tháng 11- 1930.

  4. Hội nghị thành lập Đảng 3- 2- 1930 đã thông qua?


A. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.


B. Sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.


C. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, và điều lệ do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.


D. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

  5. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?


A. Phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ.

      B. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.


C. Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước.


D. Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần hai?

  6. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào tại đâu?


A. Tháng 8/1968.Tại Băng Cốc- Thái Lan.
B. Tháng 8/1976.Tại Gia- các- ta (In- đô- nê- xia).


C. Tháng 8/1967.Tại Băng Cốc- Thái Lan .     D. Tháng 8/1976.Tại Ba- li (In- đô- nê- xia).
  7. Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình liên bang Nga như thế nào?


A. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.


B. Trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.


C. Trở thành quốc gia kế tục của Liên Xô.


D. Trở thành quốc gia liên bang liên bang Xô Viết.

  8. Nội dung nào dưới đây gắn liến với Hội nghị thành lập Đảng?


A. Thông qua cương lĩnh chính trị của Đảng.

      B. Quyết định lấy tên là Đảng cộng sản Đông Dương.


C. Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ của Đảng và chỉ định của Ban chấp hành trung ương lâm thời.


D. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.

  9. . Những quốc gia Đông nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945?

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.   B. cămpuchia, Malaixia, Brunay.


C. Inđônêxia, Xinhgapo, Malaixia .


D. Miến điện, Việt nam, philippin.
  10. Lãnh thụ nào của Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kỳ 1930-1935?


A. Trần Đức Cảnh.
B. Lê Hồng Phong.
C. Ngô Gia Tự.
D. Trần Phú.

  11. Chính quyền cách mạng ở Nghệ An- Hà Tĩnh được gọi là chính quyền Xô Viết vì?


A. Hình thức của chính quyền theo kiểu nhà nước kiếu mới.


B. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô Viết (Nga).


C. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.  D. Chính quyền đầu tiên của công nông.

  12. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử nào?


A. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7-1929).  B. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (3- 1929).


C. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6- 1929).


D. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).

  13. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì để thực hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?


A. Đưa con người lên mặt trăng.       B. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.


C. Đưa con người lên sao hỏa.         D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

  14. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Việt Nam?


A. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.


B. Để bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.


C. Tất cả các ý trên.   D. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh lần thứ nhất gây ra.

  15. Tạm ước ngày 14- 9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào?


A. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.
      B.  Một số quyền lợi về chính trị, quân sự.


C. Chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân ra Bắc.   D.  Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự.

  16. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày?


A. 24- 11- 1946    B. 25- 11- 1946 .  C. 23- 11- 1946.  D. 26- 11- 1946.
  17. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?


A. Hậu phương của ta chưa vững mạnh.
B. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.


C. Tất cả các lý do trên.

D. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch.

  18. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929- 1933) thực dân Pháp đã làm gì?


A. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.


B. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.


C. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.   D. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.

  19. Trong thời kỳ 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?


A. Nhà tù Côn Đảo.

B. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).


C. Nhà tù Hỏa lò (Hà Nội).
D. Nhà tù Phú Quốc.

  20. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?


A. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
B. Mở rộng lãnh thổ.


C. Khống chế các nước khác.
D. Duy trì nền hòa bình thế giới.

  21. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933), đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?


A. Xuất khẩu.
B. Nông nghiệp.
C. Công nghiệp.
D. Thủ công nghiệp.

  22. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?


A. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.     B. Kháng chiến toàn diện.

C. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.


D. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Căm- pu- chia.

  23. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai?


A. Phạm Văn Đồng.    B. Trường Chinh.              C. Hồ Chí Minh.
D. Võ Nguyên Giáp.

  24. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?


A. Liên Xô chế tạo thành công  vệ tinh nhân tạo.


B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.


C. Liên Xô đập tan âm mưu. thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.


D. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.

  25. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước và tiến công ta?


A. Ở Hà Nội thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang.


B. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng.


C. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.


D. Ở Hà Nội thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.

  26. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác- sa- va mang tính chất gì?


A. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu.


D. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở Châu Âu.

  27. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?


A. Còn ác lực lượng phản cách mạng trong nước.  B. Bọn Nhật đang còn lại tại Việt Nam.


C. Đế quốc Anh.

         D. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.

  28. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện lịch sử nào?


A. Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế đối với Lào.

      B. Quân giải phóng Lào được thành lập.


C. Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập.


D. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập.

  29. Thời gian tháng 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?


A. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản     B Người dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản 

      C. Người dự hội nghị Quốc tế nông dân     D. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.
  30. Trước ngày 6- 3- 1946, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?


A. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng.           B. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.


C. Hòa với Tưởng để đánh Pháp.          D. Câu A và B đúng.

  31. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu gì để chống lại Liên Xô?


A. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.     B. Tiến hành bao vây kinh tế.


C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực.
D. Phát động chiến tranh lạnh.

  32. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ chương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?


A. Mặt trận Việt Minh.
                     B. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.


C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.      D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

  33.  Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ chương khi tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?


A. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống hai kẻ tù mạnh.


B. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.


C. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh.


D. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.

  34. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?


A. 1960: Năm Châu Phi.  B. 11-1975: Nước cộng hòa nhân dân Ăng- gô- la ra đời.


C. 1994: Nen- xơn- man- đê- la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.


D. 1962: An- giê- ri được công nhận độc lập.

  35. Đường lối mới trong chủ chương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?


A. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.
  B. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.


C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.  D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

  36. Trong những năm từ 1919- 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?


A.  Nguyễn Ái Quốc thành lập hội liên hiệp thuộc địa.


B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.


C.  Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng mười Nga.


D.  Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc- xai.

  37. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?


A. Năm 1916.
B. Năm 1918.
C. Năm 1919.
D. Năm 1914.

  38. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?


A. Nguyễn Ái Quốc.
B. Lê Hồng Phong.
C. Phạm Văn Đồng.
D. Nguyễn Văn Cừ.

  39. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám- 1945 là gì?


A. Giải quyết  những khó khăn về tài chính
B. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

      C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt. D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính  
  40. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ chương hòa hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?


A. Tưởng có bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ.


B. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân tưởng.


C. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.


D. Tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
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  1. Đường lối mới trong chủ chương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?


A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
 B. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.


C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

  2. Trong thời kỳ 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?


A. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).
B. Nhà tù Côn Đảo.


C. Nhà tù Hỏa lò (Hà Nội).
D. Nhà tù Phú Quốc.

  3. Lãnh thụ nào của Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kỳ 1930-1935?


A. Ngô Gia Tự.
B. Trần Phú.
C. Lê Hồng Phong.
D. Trần Đức Cảnh.

  4. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày?


A. 24- 11- 1946    B. 23- 11- 1946 .  C. 25- 11- 1946.  D. 26- 11- 1946.
  5. Chính quyền cách mạng ở Nghệ An- Hà Tĩnh được gọi là chính quyền Xô Viết vì?


A. Chính quyền đầu tiên của công nông.


B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.


C. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô Viết (Nga).


D. Hình thức của chính quyền theo kiểu nhà nước kiếu mới.

  6. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì để thực hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?


A. Đưa con người lên mặt trăng.
         B. Đưa con người lên sao hỏa.


C. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.  D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

  7. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ chương hòa hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?


A. Tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.


B. Tưởng có bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ.


C. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.  D. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân tưởng.

  8. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ chương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?


A. Mặt trận Việt Minh.

   B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.


C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.  D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

  9. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử nào?


A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (3- 1929).  B. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7-1929).

C. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).


D. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6- 1929).

  10. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?


A. Nguyễn Văn Cừ.
B. Phạm Văn Đồng.
C. Lê Hồng Phong.
D. Nguyễn Ái Quốc.

  11. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?


A. Tất cả các lý do trên.

B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch.


C. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.
D. Hậu phương của ta chưa vững mạnh.

  12. Hội nghị thành lập Đảng 3- 2- 1930 đã thông qua?


A. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, và điều lệ do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.


B. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.


C. Sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.


D. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

  13. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?


A. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.


B. Liên Xô chế tạo thành công  vệ tinh nhân tạo.


C. Liên Xô đập tan âm mưu. thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.


D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

  14. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu gì để chống lại Liên Xô?


A. Phát động chiến tranh lạnh.   B. Tiến hành bao vây kinh tế.


C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực. D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.      
  15. Trong những năm từ 1919- 1925 có sự kiện lich sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động cửa Nguyễn Ái Quốc?


A. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.


B.  Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc- xai.


C.  Nguyễn Ái Quốc thành lập hội liên hiệp thuộc địa.


D.  Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng mười Nga.

  16. Tạm ước ngày 14- 9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào?


A.  Một số quyền lợi về chính trị, quân sự.  B. Chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân ra Bắc.


C. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.
D.  Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự.

  17. Nội dung nào dưới đây gắn liến với Hội nghị thành lập Đảng?


A. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.

       B. Quyết định lấy tên là Đảng cộng sản Đông Dương.


C. Thông qua cương lĩnh chính trị của Đảng.


D. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ(tóm tắt) của Đảng và chỉ định của Ban chấp hành trung ương lâm thời.

  18. Giai cấp tư sản ở Việt Nam bị thực dân Pháp đối xử như thế nào?


A. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm. B. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi.


C. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.        D. Được thực dân Pháp dung dưỡng.

  19. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929- 1933) thực dân Pháp đã làm gì?


A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.  B. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.


C. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.


D. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.

  20. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?


A. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.


B. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.


C. Kháng chiến toàn diện.  D. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Căm- pu- chia.

  21. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933), đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?


A. Công nghiệp.
B. Nông nghiệp.
C. Thủ công nghiệp.
D. Xuất khẩu.

  22. Thời gian tháng 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?


A. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản     B Người dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản 

      C. Người dự hội nghị Quốc tế nông dân     D. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ.
  23. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?


A. Đế quốc Anh.
B. Còn ác lực lượng phản cách mạng trong nước.


C. Bọn Nhật đang còn lại tại Việt Nam.
D. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.

  24. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?


A. Từ 7- 10 đến 19- 12- 1947.
B. Từ 7- 10 đến 20- 12- 1947.


C.  Từ 7- 11 đến 19- 12- 1947.
D. Từ 16- 8 đến 19- 12- 1947.

  25. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai?


A. Võ Nguyên Giáp.
B. Trường Chinh.
C. Phạm Văn Đồng.  D. Hồ Chí Minh.

  26. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?


A. Năm 1918.
B. Năm 1914.
C. Năm 1916.
D. Năm 1919.

  27.  Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ chương khi tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?


A. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.


B. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh.


C. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống hai kẻ tù mạnh.


D. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.

  28. Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình liên bang Nga như thế nào?


A. Trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.


B. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.


C. Trở thành quốc gia kế tục của Liên Xô.


D. Trở thành quốc gia liên bang liên bang Xô Viết.

  29. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước và tiến công ta?


A.  Ở Hà Nội thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang.


B. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng.


C. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.


D. Ở Hà Nội thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.

  30. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?


A. Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần hai?


B. Phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ.


C. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.


D. Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước.

  31. Phong trào cách mạng 1930- 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?


A. Tháng 9 đến tháng 10- 1930.
B. Tháng 1 đến tháng 5- 1930.


C. Tháng 2 đến tháng 4- 1930.
D. Tháng 8 đến tháng 11- 1930.

  32. . Những quốc gia Đông nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945?

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.   B. cămpuchia, Malaixia, Brunay.


C. Inđônêxia, Xinhgapo, Malaixia .


D. Miến điện, Việt nam, philippin.
  33. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám- 1945 là gì?


A. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính  


B. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

      C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt. D. Giải quyết  những khó khăn về tài chính 
  34. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện lịch sử nào?


A. Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế đối với Lào.


B. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập.


C. Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập.  D. Quân giải phóng Lào được thành lập.

  35. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào tại đâu?


A. Tháng 8/1968.Tại Băng Cốc- Thái Lan.
B. Tháng 8/1976.Tại Gia- các- ta (In- đô- nê- xia).


C.. Tháng 8/1976.Tại Ba- li (In- đô- nê- xia).    D. Tháng 8/1967.Tại Băng Cốc- Thái Lan
  36. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?


A. 1994: Nen- xơn- man- đê- la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.


B. 1960: Năm Châu Phi.        C. 1962: An- giê- ri được công nhận độc lập.


D. 11-1975: Nước cộng hòa nhân dân Ăng- gô- la ra đời.

  37. Trước ngày 6- 3- 1946, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?


A. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng.
       B. Hòa với Tưởng để đánh Pháp.


C. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn  bị lực lượng.   D. Câu A và B đúng.

  38. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Việt Nam?


A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh lần thứ nhất gây ra.


B. Tất cả các ý trên.


C. Để bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.


D. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.

  39. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác- sa- va mang tính chất gì?


A. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


C. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở Châu Âu.


D. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu.

  40. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?


A. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
B. Duy trì nền hòa bình thế giới.


C. Khống chế các nước khác.
D. Mở rộng lãnh thổ.
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  1. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?


A. 1960: Năm Châu Phi.      B. 11-1975: Nước cộng hòa nhân dân Ăng- gô- la ra đời.


C. 1962: An- giê- ri được công nhận độc lập.


D. 1994: Nen- xơn- man- đê- la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.

  2. . Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng Tám- 1945 là gì?


A. Giải quyết nạn đói, nạn dốt  B. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

      C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính  

.     D. Giải quyết  những khó khăn về tài chính 
  3. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?


A. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.


B. Kháng chiến toàn diện.   C. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh.


D. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Căm- pu- chia.

  4. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu gì để chống lại Liên Xô?


A. Tiến hành bao vây kinh tế.         B. Phát động chiến tranh lạnh.   


C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực. D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.      

  5. Lãnh thụ nào của Đảng cộng sản Việt Nam đã hy sinh trong nhà tù đế quốc trong thời kỳ 1930-1935?


A. Trần Đức Cảnh.
B. Trần Phú.
C. Ngô Gia Tự.
D. Lê Hồng Phong.

  6. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự đại hội?


A. Nguyễn Văn Cừ.
B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Phạm Văn Đồng.
D. Lê Hồng Phong.

  7. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày?


A. 23- 11- 1946.    B. 24- 11- 1946.  C. 25- 11- 1946.  D. 26- 11- 1946.

  8. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?


A. Từ 7- 10 đến 19- 12- 1947.
B. Từ 16- 8 đến 19- 12- 1947.


C.  Từ 7- 11 đến 19- 12- 1947.
D. Từ 7- 10 đến 20- 12- 1947.

  9. Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách gì ở Việt Nam?


A. Phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ.   B. Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước.


C. Tập trung quân Âu Phi, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc lần hai?


D. Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

  10. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vác- sa- va mang tính chất gì?


A. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu.


B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


C. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở Châu Âu.


D. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở Châu Âu.

  11. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử nào?


A. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6- 1929).

       B. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7-1929).

C. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).


D. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (3- 1929).

  12. Hội nghị thành lập Đảng 3- 2- 1930 đã thông qua?


A. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.


B. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, và điều lệ do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.


C. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.


D. Sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

  13. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai tại Việt Nam?


A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh lần thứ nhất gây ra.


B. Tất cả các ý trên.  C. Để bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.


D. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.

  14. Chính quyền cách mạng ở Nghệ An- Hà Tĩnh được gọi là chính quyền Xô Viết Vì?


A. Hình thức của chính quyền theo kiểu Xô Viết (Nga).


B. Chính quyền do giai cấp công nhân lãnh đạo.


C. Hình thức của chính quyền theo kiểu nhà nước kiếu mới.


D. Chính quyền đầu tiên của công nông.

  15. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai?


A. Võ Nguyên Giáp.
B. Phạm Văn Đồng.  C. Trường Chinh.
D. Hồ Chí Minh.
  16. Tạm ước ngày 14- 9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên lĩnh vực nào?


A.  Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự. B. Chấp nhận cho Pháp đem 15.000 quân ra Bắc.


C. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.
D.  Một số quyền lợi về chính trị, quân sự.

  17. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước và tiến công ta?


A.  Ở Hà Nội thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang.


B. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.


C. Ở Hà Nội thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.


D. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng.

  18. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?


A. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.
    B. Hậu phương của ta chưa vững mạnh.


C. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch.  D. Tất cả các lý do trên.

  19. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?


A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.


B. Liên Xô thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn.


C. Liên Xô đập tan âm mưu. thực hiện cuộc chiến tranh lạnh của Mĩ.


D. Liên Xô chế tạo thành công  vệ tinh nhân tạo.

  20. Thời gian tháng 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?


A. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ . B Người dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản 

      C. Người dự hội nghị Quốc tế nông dân     D. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản     
  21. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì để thực hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?


A. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.  B. Đưa con người lên mặt trăng.


C. Đưa con người lên sao hỏa.   D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

  22. Trong những năm từ 1919- 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?


A. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.


B.  Nguyễn Ái Quốc thành lập hội liên hiệp thuộc địa.


C.  Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng mười Nga.


D.  Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Véc- xai.

  23. Phong trào cách mạng 1930- 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?


A. Tháng 8 đến tháng 11- 1930.
B. Tháng 1 đến tháng 5- 1930.


C. Tháng 2 đến tháng 4- 1930.
D. Tháng 9 đến tháng 10- 1930.

  24. Sau khi Liên Xô sụp đổ, tình hình liên bang Nga như thế nào?


A. Trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô.


B. Trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.


C. Trở thành quốc gia liên bang liên bang Xô Viết.


D. Trở thành quốc gia kế tục của Liên Xô.

  25. Giai cấp tư sản ở Việt Nam bị thực dân Pháp đối xử như thế nào?


A. Được thực dân Pháp cho hưởng đặc quyền, đặc lợi. B. Được thực dân Pháp dung dưỡng.


C. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.
             D. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.

  26. Nội dung nào dưới đây gắn liến với Hội nghị thành lập Đảng?


A. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ của Đảng và chỉ định của Ban chấp hành trung ương lâm thời.


B. Thông qua cương lĩnh chính trị của Đảng.


C. Quyết định lấy tên là Đảng cộng sản Đông Dương.


D. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.

  27. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?


A. Bọn Nhật đang còn lại tại Việt Nam.
        B. Bọn Việt Quốc, Việt Cách.


C. Còn ác lực lượng phản cách mạng trong nước.     D. Đế quốc Anh.

  28. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?


A. Năm 1914.
B. Năm 1916.
C. Năm 1918.
D. Năm 1919.

  29. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929- 1933) thực dân Pháp đã làm gì?


A. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.


B. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.


C. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.


D. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.

  30. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?


A. Mở rộng lãnh thổ.

B. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.


C. Khống chế các nước khác.
D. Duy trì nền hòa bình thế giới.

  31. Trước ngày 6- 3- 1946, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?


A. Câu A và B đúng.

B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng.


C. Hòa với Tưởng để đánh Pháp.         D. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.

  32. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào tại đâu?


A. Tháng 8/1968.Tại Băng Cốc- Thái Lan.
B. Tháng 8/1976.Tại Gia- các- ta (In- đô- nê- xia).


C.. Tháng 8/1967.Tại Băng Cốc- Thái Lan       D. Tháng 8/1976.Tại Ba- li (In- đô- nê- xia).    
  33. Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ chương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?


A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.           B. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.


C. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.   D. Mặt trận Việt Minh.

  34.  Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ chương khi tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?


A. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.


B. Tưởng dùng bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách để phá ta từ bên trong.


C. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Anh.


D. Chính quyền của ta còn non trẻ, không thể một lúc chống hai kẻ tù mạnh.

  35. Trong thời kỳ 1930-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?


A. Nhà tù Côn Đảo.

B. Nhà tù Hỏa lò (Hà Nội).


C. Nhà tù Phú Quốc.

D. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).

  36. Đường lối mới trong chủ chương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?


A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 
B. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.


C. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
D. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

  37. . Những quốc gia Đông nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945?

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.   B. cămpuchia, Malaixia, Brunay.


C. Inđônêxia, Xinhgapo, Malaixia .


D. Miến điện, Việt nam, philippin.
  38. Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ chương hòa hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?


A. Tưởng có bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ.


B. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.


C. Tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.


D. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân tưởng.

  39. Ngày 22-3-1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện lịch sử nào?


A. Mĩ thông qua chính sách viện trợ kinh tế đối với Lào.


B. Đảng nhân dân cách mạng Lào được thành lập.


C. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập.


D. Quân giải phóng Lào được thành lập.

  40. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933), đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?


A. Xuất khẩu.
B. Thủ công nghiệp.
C. Công nghiệp.
D. Nông nghiệp. 
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